

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2023-2024
 Bậc: Cao đẳng Khóa 21, 22 (TRONG KẾ HOẠCH)
	Stt
	Mã HP
	Tên HP
	Số lớp HP
	Số tín chỉ
	Số tiết
	Loại học phần
	Điều kiện tiên quyết
	Áp dụng cho ngành
	Sĩ số lớp

(từ … đến …)
	Số tiết /tuần
	Số buổi /tuần
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	Bắt buộc
	Tự chọn 
	
	
	
	
	
	

	I
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	DCK100031
	Giáo dục thể chất 1
	02
	1
	0
	30
	x
	
	Không
	Tất cả các ngành
	35-50
	2
	1
	

	02
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	08
	1
	0
	30
	x
	
	Giáo dục thể chất 1
	Tất cả các ngành
	35-50
	2
	1
	

	03
	DCC100290
	Giáo dục quốc phòng – an ninh
	08
	3
	30
	45
	X
	
	Không
	Tất cả các ngành
	35-70
	5
	1
	

	04
	DCC100220
	Pháp luật
	03
	2
	30
	0
	x
	
	Không
	Tất cả các ngành
	35-60
	3
	1
	

	05
	DCC100280
	Giáo dục chính trị
	01
	4
	45
	30
	X
	
	Không
	Tất cả các ngành
	35-70
	5
	1
	

	II
	Trung cấp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	DCT400370
	Giáo dục quốc phòng – an ninh
	01
	2
	15
	30
	X
	
	Không
	Tất cả các ngành
	35-60
	5
	1
	

	02
	DCT400390
	Ngữ văn 2
	02
	4
	30
	60
	X
	
	không
	Tất cả các ngành
	30-60
	10
	2
	

	03
	DCT400420
	Toán 2
	02
	4
	30
	60
	X
	
	Không
	Tất cả các ngành
	30-60
	10
	2
	

	04
	DCT400450
	Vật lý 2
	02
	4
	30
	30
	X
	
	Không
	Tất cả các ngành
	30-60
	5
	1
	

	05
	DCT400480
	Lịch sử 2
	02
	4
	45
	35
	X
	
	không
	Tất cả các ngành
	30-60
	5
	1
	

	06
	DCT400500
	Địa lý 1
	01
	2
	18
	30
	X
	
	không
	Tất cả các ngành
	30-60
	5
	1
	


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2023


TRƯỞNG KHOA
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